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CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT 

Họ và tên:   Năm sinh: 

Đơn vị công tác:    

 

Anh (chị) hãy khoanh tròn một (01) câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Có mấy loại hóa chất trong sản xuất 

a) 4 loại 
b) 5 loại 
c) 6 loại 

 

Câu 2: Hãy cho biết quy định tại hệ thống GHS ghi yếu tố nhãn cho hóa chất Việt Nam theo TT04/2012 có 

mấy loại nhãn cảnh báo 

a) 8 
b) 9 
c) 10 

 

Câu 3: Người lao động có mấy nghĩa vụ và mấy quyền luật ATVSLĐ năm 2015 

a) có 3 nghĩa vụ và 6 quyền lợi 
b) có 4 nghĩa vụ và 6 quyền 
c) có 3 nghĩa vụ và 6 quyền 
d) không có câu nào đúng 

 

Câu 4: Sự độc hại của hoát chất phụ thuộc các yếu tố nào sau đây 

a) Độc tính 
b) tính chất lý hóa 
c) tính mẫn cảm của người 
d) đường xâm nhập vào cơ thể người 
e) trạng thái tiếp xúc 
f) tác hại tổng hợp các yếu tố trên 
g) điền kiện thời tiết, vi khí hậu 
h) tất cả các yếu tố trên a,b,c,d,e,f,g 

 

Câu 5: Hóa chất khi vào cơ thể người, qua mấy con đường và thải ra qua mấy con đường 

a) vào 3 con đường, thải ra qua 4 con đường 
b) vào 4 con đường, thải ra qua 3 con đường 
c) vào 3 con đường, thải ra qua 7 con đường 
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Câu 6: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ khi làm việc với hóa chất 

a) Phương tiện bảo vệ đường hô hấp 
b) Mặt nạ có hộp lọc khí độc 
c) Mặt nạ có ống dẫn không khí sạch từ bên ngoài vào 
d) Mặt nạ gắn với bình oxy 
e) phương tiện bảo vệ mắt 
f) găng tay 
g) tất cả các câu trên đều đúng 
h) câu b,c,e,f đúng 
i) câu a,e,f đúng 

 

Câu 7: Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên phiếu an toàn hóa chất phụ lục 17/TT28/2010 Bộ Công 

Thương ban hành gồm mấy nội dung 

a) 15 nội dung 
b) 16 nội dung 
c) 17 nội dung 

 

Câu 8: an toàn trong bảo quản kho hóa chất theo TCVN 5507-2002 là 

a) Chiều cao xếp không quá 2m, không xếp sát trần nh2a, cách tường > 0.5m, cách mặt đất 0,2 - 
0,3 m, hóa chất kỵ ẩm xếp trên bục cách mặt đất ít nhất 0,2 m, lối đi lại chính trong kho rộng ít 
nhất 2,0m 

b) Chiều cao xếp không quá 2m, không xếp sát trần nh2a, cách tường > 0.5m, cách mặt đất 0,2 - 
0,3 m, hóa chất kỵ ẩm xếp trên bục cách mặt đất ít nhất 0,3 m, lối đi lại chính trong kho rộng ít 
nhất 1,5m 

c) Chiều cao xếp không quá 2m, không xếp sát trần nh2a, cách tường > 0.5m, cách mặt đất 0,2 - 
0,3 m, hóa chất kỵ ẩm xếp trên bục cách mặt đất ít nhất 0,3 m, lối đi lại chính trong kho rộng ít 
nhất 1,0m 

 

Câu 9: trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được xem là nguyên nhân gây tai nạn lao động 

a) do các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất (như điện giật, ngã cao, các vật thể văng bắn, các vật rơi, 
đổ....) tác động bất ngờ, đột ngột vào người lao động làm cho khả năng lao động bị giảm tức thì 

b) do tác hại nghề nghiệp (như vi khí hậu, tiếng ồn, rung động, phóng xạ, môi trường độc hại, bụi, 
vi trùng...) tác động thường xuyên, từ từ và lâu dài lên người lao động làm cho khả năng lao 
động bị suy giảm dần dần. 

c) do hít phải các chất độc làm người lao động bị ngất mất khả năng lao động tức thì. 
d) Câu a và c đúng 
e) Không có câu nào đúng 

 

Câu 10: Các yếu tố nhãn cho chất độc có mấy loại 

a) 5 loại 
b) 6 loại 
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c) 7 loại 

 

Câu 11: nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hóa chất gồm mấy nội dung 

a) 10 nội dung 
b) 11 nội dung 
c) 12 nội dung 

 

Câu 12: các yếu tố nhãn cho chất nổ có mấy loại 

a) 5 loại 
b) 6 loại 
c) 7 loại 

 

Câu 13: yếu tố nhãn đối với chất lỏng dễ cháy có mấy loại 

a) 4 loại 
b) 5 loại 

 

Câu 14: tác hại của hóa chất đối với cơ thể người 

a) kích thích gây khó chịu 
b) dị ứng, gây ngạt 
c) gây mê và gây tê 
d) gây tác hại tới các cơ quan chức năng cơ thể 
e) gây ung thư 
f) gây quái thai 
g) ảnh hưởng đến thế hệ tương lai 
h) bệnh bụi phổi 
i) các câu a,b,c,d,e,f,g đều đúng 
j) Tất cả các câu từ a đến h đều đúng 


